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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, nghiên cứu cảnh quan và sinh thái cảnh

quan đã phát triển và trở thành một ngành quan trọng của địa lý tự
nhiên hiện đại. Lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu cảnh quan (CQ),
sinh thái cảnh quan (STCQ) là nền tảng cho sự phát triển hướng nghiên
cứu CQ học ứng dụng.

Nằm ở khu vực chuyển tiếp từ đồng bằng châu thổ sang đồng
bằng mài mòn bồi tụ ven biển, đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa có
nhiều dạng địa hình cùng với sự đa dạng của các loại đất và thảm
thực vật là điều kiện thuận lợi cho phát triển một nền kinh tế đa dạng.
Tuy nhiên các hoạt động phát triển kinh tế của vùng còn phụ thuộc
nhiều vào tự nhiên, sản xuất mang tính tự phát nên việc khai thác và
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực còn thấp, đặc biệt trong sản xuất
nông – lâm – ngư nghiệp và du lịch.

Trong những năm gần đây các dự án phát triển kinh tế, quy
hoạch khu đô thị và các khu công nghiệp đã tác động không nhỏ đến
môi trường tự nhiên và TNTN các huyện đồng bằng ven biển tỉnh
Thanh Hóa. Do đó, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên (ĐKTN)
phục vụ phát triển KT-XH được xem là yêu cầu thiết yếu trong giai
đoạn hiện nay với mục đích phát triển kinh tế gắn với sử dụng hợp lý
tài nguyên (SDHLTN) và BVMT hướng tới phát triển bền vững. Vì
vậy, luận án lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu cảnh quan sinh thái phục
vụ việc sử dụng hợp lý lãnh thổ các huyện đồng bằng ven biển tỉnh
Thanh Hóa”.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Xác lập cơ sở khoa học phục vụ sử dụng hợp lý TNTN cho phát triển

các ngành nông, lâm nghiệp và du lịch ở các huyện đồng bằng ven biển tỉnh
Thanh Hóa trên cơ sở phân tích và đánh giá cảnh quan sinh thái.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu đề ra, luận án cần phải giải quyết những nhiệm

vụ sau đây:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận của cảnh quan học, sinh thái

cảnh quan, đánh giá cảnh quan và nghiên cứu cơ sở lý luận, phương
pháp luận sử dụng hợp lý TNTN, BVMT.
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- Phân tích đặc điểm và vai trò của các yếu tố thành tạo cảnh quan
sinh thái các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan, thành lập bản đồ cảnh quan
sinh thái tỷ lệ 1:50.000 và phân tích đặc điểm, chức năng và động cảnh quan
sinh thái các huyện đồng bằng ven biển tỉnh ThanhHóa.

- Đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ phát triển các ngành kinh tế nông,
lâmnghiệp vàdu lịchcác huyện đồngbằngvenbiển tỉnhThanhHóa.

- Đề xuất định hướng phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch các
huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa.

3. Phạm vi nghiên cứu
3.1. Phạm vi lãnh thổ
Phạm vi lãnh thổ nghiên cứu của luận án là toàn bộ diện tích đất tự

nhiên 5 huyện và 1 thành phố ven biển tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện
Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia và thành phố
Sầm Sơn. Giới hạn tọa độ từ 19o15’12’’B đến 20o04’23’’B và
105o37’46’’B đến 106o04’27’’Đ.

3.2. Phạm vi khoa học
Luận án tiến hành nghiên cứu những vấn đề sau:
- Nghiên cứu sự thành tạo và phân hóa của các yếu tố tự nhiên, thành

lập bản đồ cảnh quan sinh thái các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh
Hóa tỷ lệ 1:50.000.

- Đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ phát triển các ngành nông,
lâm nghiệp và du lịch.

- Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp và
du lịch.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
4.1. Ý nghĩa khoa học
Góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và phương pháp

nghiên cứu về cảnh quan, sinh thái cảnh quan, đánh giá cảnh quan phục vụ
sử dụng hợp lý TNTN và BVMTmột lãnh thổ cụ thể, đặc biệt ở các huyện
đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa.

4.2. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học góp phần định
hướng sử dụng hợp lý TNTN cho phát triển nông, lâm nghệp và du lịch
ở các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa.
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5. Những điểm mới của luận án
- Làm rõ được đặc điểm thành tạo, phân hóa của cảnh quan đồng

bằng ven biển Thanh Hóa, trong đó quá trình thành tạo do sông – biển
và động lực nhân sinh đóng vai trò chủ đạo.

- Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ phát triển nông, lâm
nghiệp và du lịch trên cơ sở xây dựng bộ chỉ tiêu và đánh giá mức độ
thuận lợi của CQ sinh thái cho các mục đích sử dụng; đề xuất định hướng
và các giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch các huyện đồng
bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa.

6. Luận điểm bảo vệ
Luận điểm 1: CQST các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh

Hóa là kết quả tác động tổng hợp của các nhân tố tự nhiên và hoạt động
nhân sinh, trong đó nổi bật là sự tương tác giữa biển và lục địa đã tạo
nên sự phân hóa cảnh quan thành 1 kiểu CQ, 3 lớp CQ, 5 phụ lớp CQ
và 90 loại CQ sinh thái thuộc 3 tiểu vùng cảnh quan

Luận điểm 2: Đánh giá mức độ thuận lợi các loại CQST cho phát
triển nông, lâm nghiệp và du lịch làm cơ sở khoa học quan trọng phục
vụ đề xuất định hướng sử dụng hợp lý TNTN và BVMT các huyện
đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa.

7. Cấu trúc luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và

phụ lục, luận án trình bày trong 4 chương gồm:
Chương 1. Cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan sinh thái phục

vụ sử dụng hợp lý lãnh thổ
Chương 2. Các yếu tố thành tạo cảnh quan sinh thái các huyện

đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa
Chương 3. Đặc điểm cảnh quan sinh thái các huyện đồng bằng ven

biển tỉnh Thanh Hóa
Chương 4. Đánh giá cảnh quan sinh thái và đề xuất hướng sử dụng

hợp lý lãnh thổ các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU SINH
THÁI CẢNH QUAN PHỤC VỤ SỬ DỤNG HỢP LÝ LÃNH THỔ

1.1. Tổng quan về nghiên cứu cảnh quan
Có hai xu hướng nghiên cứu chính về cảnh quan tập trung ở hai

khu vực: các nhà khoa học Nga và Đông Âu với hướng nghiên cứu dựa
chủ yếu vào khoa học địa lý và gắn với việc quy hoạch lãnh thổ; các
nhà khoa học Bắc Mỹ và châu Âu hướng nghiên cứu tiếp cận liên
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ngành gắn cảnh quan với kinh tế - xã hội, địa lý nhân văn trong quy
hoạch phục vụ phát triển bền vững.

Hướng nghiên cứu CQ ứng dụng được các nhà địa lý Nga và các nước
Đông Âu quan tâm, vận dụng nhiều vào thực tiễn phát triển KT-XH của các
vùng, quốc gia, lãnh thổ trên thế giới với sự tập trung đi sâu vào nghiên cứu
đa dạng cấu trúc, chức năng và động lực phát triển của CQ bằng các phương
pháp nghiên cứu và hỗ trợ của công nghệ hiện đại, với nhiều cách tiếp cận
khác nhau. Các mục đích nghiên cứu cảnh quan (NCCQ) chủ yếu ứng dụng
vào các vấn đề phát triển KT-XH nhằm sử dụng hợp lý TNTN, BVMT và
phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Còn ở các nước tư bản nói
chung khoa học CQ không phát triển, chủ yếu nghiên cứu theo hướng môi
trường địa lý tự nhiên.

Nghiên cứu về STCQ có nhiều cách tiếp cận khác nhau nên quan
niệm và lý luận cụ thể về STCQ hiện nay chưa thực sự thống nhất. Trên
thế giới, có ít nhất hai trường phái nghiên cứu STCQ: STCQ Bắc Mỹ
tập trung vào luận điểm STCQ là khoa học tổng hợp và liên ngành
nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc cảnh quan và các quá trình hệ
sinh thái trong phạm vi cảnh quan, trong khi đó STCQ châu Âu tập
trung vào hướng ứng dụng trong phân vùng lãnh thổ, đánh giá và quy
hoạch sử dụng đất đai, trong đó coi nhân tố con người là yếu tố thống
nhất trong CQ.

1.2. Cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan và sinh thái cảnh quan
1.2.1. Các khái niệm về cảnh quan và sinh thái cảnh quan
- Khái niệm về cảnh quan
- Khái niệm sinh thái cảnh quan
1.2.2. Hệ thống phân loại CQ trên thế giới và ở Việt Nam
Trên thế giới: có 3 hệ thống phân loại được ứng dụng phổ biến

trong quá trình xây dựng các hệ thống phân loại CQ ở Việt Nam gồm
A.G.Ixasenko (1965), M.A.Grvozetxki (1961), và V.A.Nicolaev (1970).

Ở Việt Nam: Hệ thống phân loại cảnh quan của Nguyễn Đức
Chính - Vũ Tự Lập năm 1962, Vũ Tự Lập năm 1976, Phạm Hoàng Hải,
Nguyễn Thượng Hùng và Nguyễn Ngọc Khánh (1997)...

1.2.3. Bản đồ cảnh quan sinh thái
Bản đồ Cảnh quan là bản đồ tổng hợp chứa đựng thông tin của các

bản đồ chuyên đề, đồng thời thể hiện mối liên hệ của các hợp phần
cảnh quan. Trong quá trình chồng xếp bản đồ bộ phận, sử dụng công
nghệ GIS các đơn vị của cảnh quan được hình thành.
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1.2.4. Phân vùng cảnh quan
Phân vùng cảnh quan là sự miêu tả các đặc điểm đặc trưng của các

thể tổng hợp tự nhiên, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa lý
tự nhiên, là khâu nối có quy luật của việc nghiên cứu CQ và ứng dụng nó
trong mỗi vùng lãnh thổ.

Các nghiên cứu gần đây đang xuất hiện xu hướng phân vùng cảnh
quan theo hướng CQ ứng dụng, áp dụng cho các lãnh thổ cụ thể. Khi
nghiên cứu các lãnh thổ nhỏ với tỉ lệ bản đồ từ trung bình đến lớn,
thường đi vào xác định các tiểu vùng cảnh quan.

1.2.5. Cấu trúc, chức năng và động lực cảnh quan sinh thái
Cấu trúc CQ được xem xét ở 3 khía cạnh: cấu trúc đứng, cấu trúc

ngang và cấu trúc thời gian.
Chức năng là hệ quả của cách tổ chức kết cấu nội dung của cảnh

quan. Cảnh quan có hai chức năng cơ bản: chức năng tự nhiên và chức
năng kinh tế - xã hội.

Động lực phát triển CQ phụ thuộc các yếu tố của TN (năng lượng
bức xạ Mặt Trời, chế độ nhiệt, cơ chế hoạt động của gió mùa,...) và hoạt
động khai thác lãnh thổ của con người.

1.2.6. Đánh giá cảnh quan
ĐGCQ là đánh giá tổng hợp các tổng thể TN cho mục đích cụ thể

nào đó (nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch, tái định cư....
Tuỳ thuộc từng mục đích cụ thể, lựa chọn kiểu đánh giá phù hợp:

Đánh giá chung; Đánh giá mức độ “thuận lợi” hay “thích hợp” và đánh
giá kinh tế - kỹ thuật.

- Đối tượng đánh giá là các hệ địa lý, đặc điểm cấu trúc chức năng,
động lực của các thể tổng hợp TN, các quá trình và hiện tượng TN chung.

- Mục đích của đánh giá là sử dụng môi trường TN hợp lý nhất,
hiệu quả nhất, tối ưu nhất và đảm bảo hướng PTBV nhất.

1.2.7. Mối quan hệ giữa cảnh quan sinh thái và sử dụng hợp lý
lãnh thổ

Mối quan hệ giữa tự nhiên với các hợp phần tạo nên cấu trúc các đơn vị
CQ được thể hiện thông qua các hoạt động sử dụng tự nhiên trên mỗi loại
CQ. Con người đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của CQ
thông qua các hoạt động sản xuất và khai thác tự nhiên. Dưới hoạt động của
con người, nhiều ĐKTN được chuyển thành TNTN.
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1.3. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu cảnh quan
1.3.1. Quan điểm nghiên cứu cảnh quan
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã vận dụng những quan điểm:

Quan điểm hệ thống, Quan điểm tổng hợp, quan điểm lãnh thổ, quan điểm
lịch sử - viễn cảnh, quan điểm sinh thái, quan điểm phát triển bền vững.

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp được tác giả sử dụng trong nghiên cứu gồm:

Phương pháp thu thập, xử lý số liệu, tài liệu, Phương pháp khảo sát
thực địa, Phương pháp đánh giá cảnh quan, Phương pháp bản đồ và hệ
thống tin địa lý (GIS).

1.4. Quy trình nghiên cứu
Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp và quan điểm nghiên cứu,

tác giả đã tiến hành xác định quy trình nghiên cứu gồm 9 bước.
- Bước 1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu
- Bước 2. Thu thập, tổng hợp các nguồn tài liệu, dữ liệu, bản đồ
- Bước 3: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu
- Bước 4: Phân tích các nhân tố thành tạo
- Bước 5. Xây dựng hệ thống phân loại CQ, thành lập Bản đồ CQST
- Bước 6. Phân tích cấu trúc, chức năng và động lực
- Bước 7. Đánh giá cảnh quan cho các dạng sử dụng.
- Bước 8: Đánh giá tổng hợp cảnh quan
- Bước 9. Đề xuất định và các giải pháp

CHƯƠNG2. CÁC YẾU TỐ THÀNH TẠO CẢNH QUAN
SINH THÁI CÁC HUYỆN ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH

THANH HÓA
2.1. Các yếu tố tự nhiên
2.1.1. Vị trí địa lý
Vùng đồng bằng ven biển Thanh Hóa gồm 5 huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc,

Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia và thành phố Sầm Sơn (sau đây gọi là
các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa) với tổng diện tích tự nhiên là
1.183,32 km2 và 172 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn.

Đây là cửa ngõ đểThanhHoá tiếp cận với vùngbiển rộng lớn về phíaĐông
trên chiều dài 102 km đường bờ với vùng thềm lục địa rộng hơn 17 nghìn km2.
Phía bắc tiếp giáp với huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, phía nam tiếp giáp với
huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An, phía tây giáp với các huyện Hà Trung, thị xã
Bỉm Sơn, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Nông Cống, Như Thanh và thành
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phốThanhHóa thuộc tỉnhThanhHóa, phía đông thuộc bộ phận phía tây namcủa
vịnhBắcBộ. Có vị trí chuyển tiếp của các yếu tố tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy
văn, thổnhưỡngvà sinhvật)

2.1.2. Địa chất
Đồng bằng ven biển Thanh Hóa là đồng bằng chuyển tiếp từ đồng bằng

tam giác châu điển hình ở phía bắc và đồng bằng ven biển rõ rệt ở phía nam.
Đây là kiểu đồng bằng bồi tụ tam giác châu và mài mòn – bồi tụ xen kẽ.
Đồng bằng được phát triển trên phần rìa của đới Thanh Hóa, Sầm Nưa và
sau đó được bồi tụ bởi phù sa Đệ Tứ. Nền cứng bên dưới không sâu khiến
cho lớp phù sa mỏng và nhiều đồi núi nổi lên phân cắt đồng bằng. Các vịnh
cửa sông không rộng nên có quá trình bồi tụ tam giác châu nhưng nhỏ, hẹp.
Phía nam từ Tĩnh Gia trở vào dải đồng bằng thu hẹp, sông nhỏ, ngắn và quá
trìnhmài mòn, bồi tích của biển chiếm ưu thế.

2.1.3. Địa hình
Đồng bằng ven biển nghiêng theo hướng tây bắc – đông nam, có độ cao

phổ biến 3-4 m với các thành tạo aluvi-biển, 4-6 m đối với các thành tạo
biển-gió phân bố thành dải dọc bờ biển và song song với bờ biển, điển hình
ở Quảng Xương và Tĩnh Gia. Trên bề mặt đồng bằng có các đồi núi sót, cao
trung bình 200 – 300m, được cấu tạo bằng nhiều loại đá khác nhau.

Phần đất liền của các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa có thể
phân chia thành 5 bậc địa hình sau: núi thấp, đồi cao, đồi thấp, đồng bằng
cao, đồng bằng thấp cùng với dải cồn cát ven biển.

2.1.4. Khí hậu
Các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa thuộc tiểu vùng khí hậu

ven biển nằm trong vùng khí hậu đồng bằng ven biển với những đặc trưng là
khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt: Mùa hạ nóng, ẩm mưa nhiều và
chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam khô, nóng. Mùa đông lạnh, khô và có mưa
phùn, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Thiên tai chủ yếu là bão, áp thấp nhiệt đới và gió tây khô nóng.
2.1.5. Thủy văn
Nguồn nước mặt phát triển với mạng lưới sông ngòi dày đặc. Từ

bắc đến nam có sông Hoạt, sông Lèn, sông Mã, sông Chu, sông Yên,
sông Bạng, cùng với hệ thống kênh mương nhân tạo. Sông nhiều nước,
chảy quanh năm nhưng lượng nước thay đổi theo mùa. Với 6 hệ thống
cửa sông tạo điều kiện cho sự phát triển của các đầm nuôi trồng thủy
sản dọc ven biển.

Vùng biển Thanh Hóa thường xuyên nhận được khối lượng nước
ngọt lớn, cát bùn và phù sa lơ lửng từ 4 hệ thống sông chính chảy trên lãnh
thổ. Biển Thanh Hóa là vùng biển mở nên sóng biển khá lớn.
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2.1.6. Thổ nhưỡng
Thanh Hóa là tỉnh có đầy đủ cả 3 dạng địa hình núi, đồi và đồng

bằng ven biển tạo nên sự đa dạng của các loại đất. Với diện tích đất ven
biển khoảng 118.332 ha chiếm 10,6% diện tích tự nhiên của tỉnh.

Theo kết quả phúc tra thổ nhưỡng theo phương pháp của FAO-
UNESCO, ven biển Thanh Hoá có 7 nhóm đất chính (Nhóm đất cát, đất
mặn, đất phèn, đất phù sa, đất đỏ vàng, đất bạc màu, đất tầng mỏng –
đất xói mòn trơ sỏi đá, ) với 13 loại đất khác nhau.

2.1.7. Thảm thực vật
Ven biển Thanh Hóa phần lớn địa hình có độ cao dưới 200m, đồi và

núi thấp chiếm diện tích rất nhỏ, thảm thực vật đều nằm ở đai thấp (dưới
700m). Dựa theo khung phân loại thảm thực vật của UNESCO (1973),
thảm thực vật ở các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa có sự
phân hóa thành 2 dạng chính: thảm thực vật tự nhiên (diện tích rất nhỏ,
phân bố rải rác khu vực đồi núi phía tây và một ít ở ven bờ biển), thảm
thực vật nhân tác (gồm các loại hình sản xuất nông nghiệp và rừng trồng
với hơn 90% diện tích).

2.2. Các yếu tố kinh tế - xã hội
2.2.1. Dân cư và nguồn lao động
Vùng ven biển Thanh Hoá là khu vực dân cư tập trung đông đúc.

Năm 2017, tổng số dân 6 huyện, thành phố ven biển Thanh Hoá là
1.080,846 nghìn người, chiếm 29% dân số toàn tỉnh, mật độ dân số
trung bình của vùng ven biển là 913 người/km2, cao hơn gấp 3 lần mức
trung bình chung của cả tỉnh.

Dân số đông và tăng với tốc độ khá nên vùng ven biển Thanh Hoá
có lực lượng lao động rất đông đảo (chiếm trên 50% dân số), nguồn dự
trữ lao động rất tiềm tàng, thị trường tiêu thụ lớn. Đây là nguồn lực
quan trọng cho phát triển kinh tế vì vậy cần được khai thác và sử dụng
có hiệu quả.

2.2.2. Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế
Các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa có nhiều tiềm năng và

thế mạnh để phát triển toàn diện các ngành kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển.
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Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011- 2015 tăng bình quân 29,0 -
29,5%.

2.2.3. Hiện trạng sử dụng tài nguyên và môi trường các huyện
đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa

Đặc điểm tự nhiên ở các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh
Hóa với khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa lớn; địa hình thấp trũng; nhiều cửa
sông ven biển nên các quá trình tự nhiên và nhân sinh đã gây thoái hoá
đất ở nhiều địa phương.

Hiện tượng ô nhiễm nguồn nước trên các hệ thống sông xảy ra chủ yếu tại
các nút giao thông đường thủy, hạ nguồn các điểm xả thải của các đô thị, khu
côngnghiệp, cụmcôngnghiệp, làngnghề... nơi có dòngsôngchảyqua.

Chất lượng môi trường không khí đã có sự gia tăng về nồng độ các chất ô
nhiễmđặc biệt tại các khucôngnghiệp, làngnghề, các đầumút giao thông.

Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, dân số tăng cao thì lượng
rác thải ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa đã gia tăng về khối lượng và
ngày càng đa dạng về chủng loại.

CHƯƠNG3. PHÂNTÍCHĐẶCĐIỂMCẢNHQUANSINH
THÁI CÁCHUYỆNĐỒNGBẰNGVENBIỂNTỈNHTHANHHÓA

3.1. Hệ thống phân loại cảnh quan sinh thái các huyện đồng
bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa

3.1.1. Cơ sở xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan
Để xây dựng hệ thống phân loại CQST của các huyện đồng bằng ven

biển tỉnh Thanh Hóa, tác giả đã tham khảo các hệ thống phân loại cảnh quan
đã được công bố của các tác giả trong và ngoài nước. Hệ thống phân loại
được xây dựng theo nguyên tắc cơ bản là các cấp phân vị phải tồn tại trên
thực tế, có ranh giới rõ ràng, khép kín và dễ nhận biết trên thực địa hoặc từ
các tài liệu, tư liệu đã thu thập (hình ảnh, đo vẽ, vệ tinh, bản đồ,…).

3.1.2. Hệ thống phân loại cảnh quan
Các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa có địa hình không

quá phức tạp, với quá trình hình thành chủ yếu do sự bồi tụ của sông và
sự mài mòn của biển; thổ nhưỡng có quan hệ chặt chẽ với các dạng địa
hình ven biển; thảm thực vật quyết định bởi các hoạt động nhân sinh.
Hệ thống phân loại áp dụng cho lãnh thổ nghiên cứu gồm 6 cấp (Hệ -
phụ hệ - kiểu - lớp - phụ lớp - loại)
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Bảng3.1:Hệ thốngphân loạiCQápdụngchocác huyệnđbvb tỉnhThanhHóa
TT Cấp phân loại Các chỉ tiêu phân chia ranh giới

1 Hệ thống cảnh
quan

Đặc trưng trong quy mô đới tự nhiên được quy định bởi vị trí của
lãnh thổ so với vị trí của Mặt Trời và các hoạt động tự quay của
Trái Đất xung quanh mình nó. Chế độ nhiệt ẩm quyết định cường
độ của các chu trình vật chất và năng lượng.

2 Phụ hệ thống
cảnh quan

Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tới lãnh thổ quyết định sự phân
bố nhiệt và ẩm ở quy mô á đới, gây ảnh hưởng tới các quá trình vật
chất cũng như sự tồn tại và phát triển của các quần thể thực vật liên
quan đến nhịp điệu mùa của tự nhiên.

3 Kiểu cảnh
quan

Những đặc điểm về nền tảng nhiệt và tương quan nhiệt ẩm quyết định
sự thành tạo các kiểu thảm thực vật, tính chất thích ứng của đặc điểm
phát sinhquần thể thực vật theobiếnđộngcủa cânbằngnhiệt ẩm.

4 Lớp cảnh quan

Đặc trưng hình thái phát sinh của đại địa hình lãnh thổ: núi, đồi và đồng
bằng, biểu hiện bằng các quá trình di chuyển vật chất, sinh khối, cường
độ tuần hoàn sinhvật, phù hợp với điều kiện sinh thái được quyđịnhbởi
sự kết hợpgiữa yếu tốđịa hìnhvà khí hậu.

5 Phụ lớp cảnh
quan

Đặc trưng trắc lượng hình thái địa hình trong khuôn khổ lớp
cảnh quan (kiểu địa hình) thông qua quy luật đai cao. Thể hiện
cân bằng vật chất giữa các đặc trưng trắc lượng hình thái địa
hình, các đặc điểm khí hậu và đặc trưng của quần thể thực vật.

6 Loại cảnh quan
Đặc trưng bởi mối quan hệ tương hỗ giữa các hệ sinh thái và
các loại đất qua các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cùng với
các tác động của các hoạt động nhân tác.

3.1.3. Chú giải bản đồ cảnh quan sinh thái
Trong bảng chú giải, các cấp phân vị được sắp xếp dưới dạng các

hàng và cột. Sự kết hợp của các yếu tố đất và thảm thực vật tức là sự
giao thoa giữa hàng và cột tại các ô trong ma trận tạo thành các Loại
cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu. Các loại cảnh quan được biểu hiện trên
bản đồ bằng phương pháp nền chất lượng, sử dụng nền màu và nét chải
tương ứng như bảng chú giải.

3.2. Đặc điểm các đơn vị cảnh quan sinh thái các huyện đồng
bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa

3.2.1. Đặc điểm cấu trúc các đơn vị cảnh quan sinh thái
Kiểu cảnh quan: Đồng bằng ven biển Thanh Hóa thuộc Kiểu cảnh

quan rừng rậm thường xanh mưa mùa nhiệt đới, có một mùa đông lạnh
và khô rõ rệt trong hệ thống phân loại chung của CQ lãnh thổ Việt Nam,
là kiểu CQ được phân bố từ 160B trở ra.
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Lớp cảnh quan: Với đặc điểm địa hình phía tây nam là đồi núi thấp,
phía đông là dải cồn cát ven biển và ở giữa là đồng bằng, cảnh quan được
chia làm 3 lớp cảnh quan là: Lớp cảnh quan núi, lớp cảnh quan đồi và lớp
cảnh quan đồng bằng.

- Lớp cảnh quan núi: chiếm khoảng 3,83% diện tích tự nhiên lãnh
thổ, với độ cao trên 200m, phân bố chủ yếu ở phía tây huyện Tĩnh Gia.
Trong lớp cảnh quan này chỉ có 1 phụ lớp là: Phụ lớp cảnh quan núi
thấp, gồm 6 loại CQ từ số 1 - 6.

- Lớp cảnh quan đồi: Là khu vực chuyển tiếp của vùng núi phía tây với
dải cồn cát và đồng bằng ven biển phía đông, phân chia thành 2 phụ lớp
cảnh quan là: phụ lớp cảnh quan đồi cao và phụ lớp cảnh quan đồi thấp.
Lớp CQ đồi gồm 44 loại CQ từ CQ số 7 - 40.

- Lớp cảnh quan đồng bằng: Chiếm khoảng 72% diện tích tự nhiên
gồm các dạng địa hình có độ cao dưới 25m, được chia làm 2 phụ lớp
cảnh quan gồm: phụ lớp cảnh quan đồng bằng cao và phụ lớp cảnh
quan đồng bằng thấp (bao gồm cả dải cồn cát ven biển). Lớp CQ đồng
bằng gồm có 48 loại CQ từ CQ số 41 - 89.

Ngoài ra, còn có sông ngòi, các hồ, ao, đầm và các hồ nhân tạo
phân bố rải rác tạo nên một loại cảnh quan đặc biệt (số 90).

Phụ lớp cảnh quan
Bảng 3.2. Diện tích các phụ lớp CQ các huyện đbvb tỉnh Thanh Hóa

STT Phụ lớp Độ cao (m) Diện tích (ha) Tỉ lệ (%)
1 Núi thấp Trên 200 4.497,0 3,8
2 Đồi cao 100 – 200 6.568,9 5,55
3 Đồi thấp 25 – 100 22.069,4 18,65
4 Đồng bằng cao 5 – 25 22.789,8 19,26
5 Đồng bằng thấp <5 62.406,9 52,74

(Nguồn: Thống kê từ Bản đồ cảnh quan các huyện đbvb tỉnh Thanh Hóa)
- Phụ lớp cảnh quan núi thấp: Phân bố ở bậc địa hình cao nhất, có

độ cao dưới 500m, từ CQ số 1 - 6.
- Phụ lớp cảnh quan đồi cao: Gồm các bề mặt bóc mòn trên các đá

khác nhau có độ cao từ 100 - 200m, là những phần còn lại của khu vực
núi thấp, từ CQ số 7 - 17.

- Phụ lớp cảnh quan đồi thấp: Gồm các dạng địa hình có độ cao từ
25 – 100m, từ CQ số 18 - 40.
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- Phụ lớp cảnh quan đồng bằng cao: gồm nhiều dạng địa hình ở
bậc độ cao từ 05-25m, từ CQ số 41-56.

- Phụ lớp đồng bằng thấp: từ CQ số 57 - 89.
Loại cảnh quan
Với sự kết hợp của 13 nhóm loại đất và 9 quần xã thực vật hiện tại

trên lãnh thổ nên 90 loại cảnh quan phân bố từ núi thấp ở phía tây đến
dải cồn cát ven biển phía đông.

3.2.2. Phân vùng cảnh quan các huyện đbvb tỉnh Thanh Hóa
Bảng 3.3. Hệ thống phân vùng CQ các huyện đbvb tỉnh Thanh Hóa
TT Cấp phân vị Các chỉ tiêu phân vùng

1 Miền cảnh
quan

Tập hợp các vùng cảnh quan tương đồng về mặt phát sinh, cấu
trúc địa chất - địa mạo, lịch sử phát triển, tương đồng về điều
kiện khí hậu và cấu trúc của các quần hệ thực vật.

2 Vùng cảnh
quan

Đồng nhất về mặt phát sinh, phát triển của các quá trình tự
nhiên, khá đồng nhất về chế độ nhiệt - ẩm, nhịp điệu tuần hoàn,
đồng nhất về mức độ khai thác và hướng sử dụng lãnh thổ.

3 Tiểu vùng
cảnh quan

Có cùng nguồn gốc phát sinh và đồng nhất tương đối về tập hợp
các đơn vị loại cảnh quan, phân bố có quy luật và đặc trưng cho
một sự liên kết các biện pháp sử dụng.

Dựa vào kết quả phân vùng cảnh quan Việt Nam của Phạm Hoàng
Hải, Nguyễn Thượng Hùng và Nguyễn Ngọc Khánh (1997), cảnh quan
các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa thuộc miền Bắc Trung
Bộ, thuộc vùng đồng bằng Thanh Hóa. Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh
và hình thái địa hình, khu vực nghiên cứu gồm 3 tiểu vùng cảnh quan là
TVCQ đồng bằng châu thổ sông Mã (I), TVCQ đồng bằng ven biển
Quảng Xương – Tĩnh Gia (II), TVCQ đồi núi tây Tĩnh Gia (III).
Bảng 3.4. Diện tích các phụ lớp theo tiểu vùng cảnh quan (Đơn vị: ha)
Tiểu
vùng

Phụ lớp
núi thấp

PL đồi
cao

PL đồi
thấp

PL đồng
bằng cao

PL đồng
bằng thấp

Tổng diện
tích

Tỷ lệ
(%)

I 51,20 437,84 4.153,40 11.848,15 36.965,43 53.456,02 45,17
II 0,00 26,21 1.277,42 7.567,17 25.343,67 34.214,47 28,91
III 4.445,80 6.104,85 16.638,58 3.374,48 97,80 30.661,51 25,91
Tổng 4.497,00 6.568,90 22.069,40 22.789,80 62.406,90 118.332,00 100

(Nguồn: Thống kê từ bản đồ phân vùng CQ các huyện đbvb tỉnh Thanh Hóa)

- TVCQ đồng bằng châu thổ sông Mã: gồm 63 loại CQ, lớp đồng
bằng chiếm hơn 90% diện tích TV.
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- TVCQ đồng bằng ven biển Quảng Xương – Tĩnh Gia: gồm 66
loại CQST, lớp đồi chiếm tỷ lệ rất nhỏ (gần 4%), lớp đồng bằng chiếm
phần lớn diện tích (hơn 96%).

- TVCQ đồi núi tây Tĩnh Gia: gồm 55 loại CQ trong đó diện tích đồi,
núi chiếm trên 85%.

3.2.3. Đa dạng chức năng và động lực cảnh quan
Cảnh quan các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa có các

chức năng chính sau: Chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường; Chức
năng phục hồi, bảo tồn; Chức năng kinh tế sinh thái.

Các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa mang đặc điểm động
lực chung của CQ nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, đồng thời chịu
ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam tạo nên tính chất
mùa của khí hậu và các yếu tố tự nhiên, quyết định sự hình thành và phát
triển, sự biến đổi của các yếu tố thành tạo CQ lãnh thổ.

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN SINH THÁI VÀ ĐỀ
XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ LÃNH THỔ CÁC HUYỆN
ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA

4.1. Đánh giá cảnh quan các huyện đồng bằng ven biển tỉnh
Thanh Hóa cho mục đích phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch

Đánh giá CQ các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa tức là
xác định mức độ thuận lợi hay không thuận lợi của CQ cho các mục đích
sử dụng khác nhau.

4.1.1. Nguyên tắc, đối tượng, mục tiêu đánh giá cảnh quan
Nguyên tắc đánh giá cảnh quan: căn cứ vào đặc điểm, tính chất của

các ngành sản xuất nông, lâm nghiệp, du lịch và đặc điểm của các đơn vị
CQ để xác định mức độ thích hợp hay không thích hợp cho mục đích sử
dụng cụ thể.

Đối tượng đánh giá cảnh quan: là 90 Loại CQ - đơn vị cơ sở được
phân chia trên Bản đồ CQ.

Mục tiêu của việc đánh giá cảnh quan là đưa ra những kết luận
tương đối chính xác về khả năng thích hợp nhất của CQ đối với các mục
đích sử dụng.



14

4.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá
Bảng 4.1: Hệ thống chỉ tiêu đánh giá CQ cho các mục đích sử dụng

1. Mục đích phát triển rừng phòng hộ ven biển

Các chỉ tiêu
Mức độ thích hợp Không thích

hợp
(0 điểm)

Rất thích hợp
(3 điểm)

Thích hợp
(2 điểm )

Kém thích hợp
(1 điểm)

Vị trí CQ Cồn cát ven
biển

Phía trong
cồn cát

Ven khu dân cư,
công trình GT

Trong khu dân
cư

Dạng địa hình Cồn cát di
động

Cồn cát cố
định

Máng trũng, vạt
cát, bãi cát

Địa hình khác

Loại đất Cc, M Đất cát biển P, Pg, S Đất còn lại
Thảm thực vật Rừng thứ sinh Rừng trồng Trảng cỏ, cây bụi Lúa, cây hằng năm
2. Mục đích phát triển rừng sản xuất (khai thác, kinh doanh rừng)

Các chỉ tiêu
Mức độ thích hợp Không thích

hợp
(0 điểm)

Rất thích hợp
(3 điểm)

Thích hợp
(2 điểm )

Kém thích hợp
(1 điểm)

Dạng địa hình Gò đồi thấp Đồi cao Núi thấp ĐB thấp
Độ dốc (độ) 8-15 15-20 20-25 <8, >25
Loại đất Đất đỏ vàng B, Pf P Đất khác
Tầng đất (cm) >100 50-100 30-50 <30
Thảm thực vật Rừng thứ sinh Rừng trồng Trảng cỏ, cây

bụi, cây lâu năm
Lúa, cây hằng

năm
3. Mục đích phát triển cây trồng hằng năm

Các chỉ tiêu
Mức độ thích hợp Không thích

hợpRất thích hợp Thích hợp Kém thích hợp
Loại đất Pb, P, Pf, C Fq, Pg Pj, B, M, S Fv, Fs, E, Cc
Tầng dày (cm) >100 50-100 10-50 <10
Độ dốc (0) 0-3 3-8 8-15 >15
Khả năng tưới Chủ động Gần nguồn nước Tưới hạn chế Xa nguồn nước
Thành phần cơ
giới

Cát pha, thịt
nhẹ

Cát dính, thịt
trung bình

Thịt nhẹ Thịt nặng, cát
rời

4. Mục đích trồng Lúa

Các chỉ tiêu
Mức độ thích hợp Không thích

hợp
(0 điểm)

Rất thích hợp
(3 điểm)

Thích hợp
(2 điểm )

Kém thích hợp
(1 điểm)

Loại đất Pb, P, Pj, Pg Pf, C, M, S, Fq, B Fv, Fs, E, Cc
Tầng dày (cm) >50 30-50 10-30 <10
Độ dốc 0-3 3-8 8-15 >15
Khả năng tưới Chủ động Gần nguồn

nước
Tưới hạn chế Xa nguồn nước

Thành phần cơ
giới

Thịt nặng Thịt nhẹ và
trung bình

Cát pha Cát
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5. Mục đích Nuôi trồng thủy sản

Các chỉ tiêu
Mức độ thích hợp Không thích

hợpRất thích hợp Thích hợp Kém thích hợp
Địa hình Đầm, hồ Ao Vùng trũng Địa hình khác
Chế độ nước Ngập thường

xuyên
Ngập định kỳ Phụ thuộc khí

hậu
Không ngập

nước
Nguồn lợi thủy
sản

Gần RNM, bãi
triều

Cửa sông Xa rừng ngập
mặn, bãi triều

6. Mục đích định hướng phát triển du lịch

Các chỉ tiêu Mức độ thích hợp Không thích
hợpRất thích hợp Thích hợp Kém thích hợp

Tài nguyên du
lịch tự nhiên

Bãi biển Hang động,
đảo gần bờ

Thắng cảnh
khác

Không có

Vị trí cảnh
quan

Gần đường
giao thông,
khả năng tiếp
cận dễ dàng

Gần các điểm
du lịch ở xung

quanh

Xa đường giao
thông

Tiếp cận khó

Hệ sinh thái Rừng trên cát RNM Trảng cỏ cây bụi Đất trống

- Các tiêu chí và chỉ tiêu trên được phân thành 4 bậc và thang điểm cụ
thể: Rất thích hợp: 3 điểm; Thích hợp: 2 điểm; Kém thích hợp: 1 điểm;
Không thích hợp: 0 điểm

- Xác định trọng số đánh giá (ki) bằng phương pháp Ma trận tam
giác. Sử dụng bài toán tính điểm trung bình cộng (loại trừ các địa tổng
thể có yếu tố giới hạn) cho từng đơn vị cảnh quan theo công thức:

DA =
1
n

i=1

n

Ki� Di

Khoảng cách điểm các mức thích nghi được tính theo công thức:

H
XXX minmax

Bảng 4.3. Bảng điểm phân cấp đánh giá cảnh quan

Mục đích đánh giá
Khoảng
cách
điểm

Mức điểm đánh giá
Không

thích hợp
Kém thích

hợp Thích hợp Rất thích hợp

Rừng phòng hộ ven biển 0,175 0-0,175 0,176-0,350 0,351-0,525 0,526-0,700
Rừng sản xuất 0,11 0,12-0,23 0,23-0,34 0,34-0,45 0,45-0,560

Trồng cây hằngnăm 0,145 0-0,145 0,146-0,290 0,291-0,435 0,436-0,580
Trồng Lúa 0,150 0-0,150 0,151-0,300 0,301-0,450 0,451-0,600

Nuôi trồng thủy sản 0,217 0,133-0,35 0,351-0,567 0,567-0,783 0,784-1,00
Du lịch 0,193 0,170-0,363 0,363-0,556 0,556-0,749 0,749-0,943
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4.1.3. Kết quả đánh giá
Căn cứ vào kết quả phân hạng thích nghi được trình bày trong các

bảng ở phần phụ lục (gồm 6 bảng), kết quả tổng hợp ở bảng 4.4:
Bảng 4.4. Tổng hợp kết quả đánh giá riêng cho từng mục đích sử dụng

*Đối với lâm nghiệp
a) Mục đích phát triển rừng phòng hộ ven biển (P)
Tác giả đánh giá 26 loại CQ thuộc phụ lớp đồng bằng thấp với diện

tích 434.801,58 ha chiếm 37,02% DTTN.
-Mứcđộrấtthíchhợp(P1)gồmgồm3CQcódiệntích1.787,40hachiếm1,51%,

phânbốchủyếutrêncáccồncát,đụncátvàvùngđấtngậpnướcvenbiển.

Mụcđích
sử dụng Mức độ thích nghi Loại CQ Diện tích

(ha)
Tỷ lệ
(%)

Rừng
phòng hộ
ven biển

Rất thích hợp 80, 81, 86, 1.787.40 1,51
Thích hợp 65, 70, 75, 85, 87, 89 4.218,0 3,56

Kém thích hợp 69, 74, 79 3.151,25 2,66
Không thích hợp 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 71, 72, 76, 77, 82, 83 34.644,93 29,28

Rừng sản
xuất

Rất thích hợp 9, 20 333,48 0,28
Thích hợp 2, 3, 8, 10,15,19,21,22,30,35,41,44 8053,27 6,8

Kém thích hợp 4, 7, 18, 31 1574,82 1,33
Không thích hợp 1, 5, 6, 12, 13, 26, 27, 28 13.189,03 11,14

Trồng cây
hằng năm,
hoamàu

Rất thích hợp 36,38,39,48,49,51,52,57,58,61,62,82,83 21.713,07 18,35
Thích hợp 23, 24, 32, 33, 42, 45, 46, 66, 67 22.415,51 18,94

Kém thích hợp 54, 55, 63, 71, 72, 76, 77 10.362,58 8,76
Không thích hợp 22, 70, 75, 87 1.544,83 1,33

Lúa

Rất thích hợp 38, 39, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 62 12.078,03 10,21

Thích hợp 36, 45, 46, 54, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 77,
79, 82, 83, 85 42.892,63 36,25

Kém thích hợp 23, 24, 32, 33, 42 3.910,71 3,30
Không thích hợp 22, 70, 75, 87 1.544,83 1,33

Nuôi trồng
thủy sản

Rất thích hợp 60, 79, 85 2.332,94 1,97
Thích hợp 69, 74, 90 6.566,77 5,55

Kém thích hợp 80, 89 665,26 0,56

Không thích hợp 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77,
81, 82, 83, 86, 87 38.746,11 32,74

Du lịch

Rất thích hợp 30, 84, 86, 88, 89
Thích hợp 18, 26, 27, 43, 70, 81, 87

Kém thích hợp 79, 80, 85
Không thích hợp 74, 75
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- Mức độ thích hợp (P2) gồm 6 CQ có diện tích 4.218 ha chiếm
3,56% DTTN, phân bố chủ yếu ở phía trong của dải cồn cát, trên đất cát
biển, gần khu dân cư, đường giao thông thôn, xã.

- Mức độ kém thích hợp (P3) gồm 3 loại CQ với diện tích 3.151,25
ha chiếm 2,66% DTTN, phân bố ở những vùng xa khu vực bờ biển nên
tác dụng chắn sóng, gió kém hơn những vùng sát bờ.

- Mức độ không thích hợp (P) gồm 14 loại CQ với diện tích
34.644,93 ha chiếm 29,28% DTTN là các loại CQ ở đồng bằng thấp,
hiện tại trồng cây hằng năm, hoa màu và lúa nằm phía trong dải cồn cát
hoặc xa bờ biển với mục đích phát triển kinh tế.

b) Mục đích phát triển rừng sản xuất (S)
Tác giả tiến hành đánh giá 26 loại CQ với tổng diện tích 23.150,60

ha chiếm 19,56% DTTN.
- Mức độ rất thích hợp (S1) gồm 2 CQ với diện tích 333,48 ha

chiếm 0,28% DTTN, phân bố ở khu vực địa hình có độ dốc từ 15-200,
khai thác thuận lợi, vận chuyển dễ dàng, đất đai phù hợp cho trồng rừng
hoặc tái sinh rừng.

- Mức độ thích hợp (S2) gồm 12 CQ với diện tích 8.053,27 ha chiếm
6,8% DTTN, phân bố ở những khu vực địa hình có độ dốc từ 8-150 và
20-250, tập trung ởmột số xã của huyện TĩnhGia, Hậu Lộc và HoằngHóa.

- Mức độ kém thích hợp (S3) gồm 4 CQ với diện tích 1.574,82 ha
chiếm 1,33% DTTN, phân bố ở khu vực núi đá vôi, vùng đồi đất đai cằn
cỗi, nghèo kiệt tập trung nhiều ở Nga Sơn và Tĩnh Gia.

- Mức độ không thích hợp (S) gồm 8 loại CQ với diện tích 13.189,03
ha chiếm 11,14% DTTN là các CQ phát triển trên núi đá, đất xói mòn trơ
sỏi đá hoặc trảng cỏ cây bụi với tầng đất mỏng, độ dốc lớn.

*Đối với ngành nông nghiệp
a) Mục đích trồng trọt:
- Cây hằng năm và hoa màu (H): Tác giả tiến hành đánh giá 33 loại

CQ cho mục đích trồng cây hằng năm và hoa màu với tổng diện tích
56.035,99 ha chiếm 47,35%DTTN.

+ Mức độ rất thích hợp (H1) gồm 13 CQ có diện tích 21.713,07 ha
chiếm 18,35% DTTN, phân bố ở những vùng đất phù sa ven sông hoặc
vùng đất cát pha.

+ Mức độ thích hợp (H2) gồm 9 CQ có diện tích 22.415,51 ha
chiếm 18,94% DTTN, phân bố ở những vùng gò đồi thấp, ở vùng đồng
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bằng cao; vùng sườn đồi hoặc đồi cao, tập trung nhiều ở Hoằng Hóa,
Quảng Xương, Tĩnh Gia và Hậu Lộc.

+ Mức độ kém thích hợp (H3) gồm 7 loại CQ với diện tích 10.362,58
ha chiếm 8,76% DTTN, phân bố ở những khu vực đất bị xói mòn, bạc màu,
và xa nguồn nước hoặc vùng đất bị úng nước vào mùa hè, đất bị nhiễm mặn
và glây, tập trung nhiều ở Nga Sơn và QuảngXương.

+Mức độ không thích hợp (N) gồm 4 loại CQ với diện tích 1.544,83
ha chiếm 1,33% DTTN, gồm các loại CQ phát triển trên đất xói mòn, bạc
màu, có lẫn nhiều sỏi đá, cồn cát hoặc thảm thực vật là trảng cỏ cây bụi xa
sông, hồ nên thiếu nước tưới.

- Cây lúa (L): Tác giả tiến hành đánh giá 38 loại CQ cho mục đích
trồng lúa với tổng dện tích 60.426,20 ha chiếm 51,06% DTTN.

+ Mức độ rất thích hợp (L1) gồm 12 CQ với diện tích 12.078,03
ha chiếm 10,21% DTTN, phát triển trên đất phù sa trung tính, phù sa
glây nhẹ và đất cát biển trung tính.

+ Mức độ thích hợp (L2) gồm 17 CQ với diện tích 42.892,63 ha
chiếm 36,25% DTTN, phân bố ở thung lũng sông suối, đồng bằng trũng
thấp; chế độ nước khá thích hợp, đất trung tính hoặc ít chua tập trung ở
huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia và Hậu Lộc.

+ Mức độ kém thích hợp (L3) gồm 5 loại CQ với diện tích
3.910,71 ha chiếm 3,30% DTTN, phân bố ở đồng bằng cao hoặc thung
lũng sông suối với đất tầng mỏng, bị xói mòn, bạc màu tập trung ở
huyện Nga Sơn và Quảng Xương.

+ Mức độ không thích hợp (N) gồm 4 loại CQ với diện tích
1.544,83 ha chiếm 1,33% DTTN, gồm các loại CQ phát triển trên đất
xói mòn, bạc màu, có lẫn nhiều sỏi đá hoặc cồn cát với thảm thực vật
hiện tại là trảng cỏ cây bụi, xa sông, hồ nên thiếu nước tưới.

b) Nuôi trồng thủy sản (N):
Tác giả tiến hành đánh giá 25 loại CQ có tổng diện tích 48.311,08 ha

chiếm 40,83%DTTN.
- Mức độ rất thích hợp (N1) gồm 3 CQ với diện tích 2332,94 ha

chiếm 1,97% DTTN, phân bố ở những vùng hạ lưu các con sông, trong
các khu vực đồng bằng trũng thấp, môi trường nước lợ, mặn rất thuận
lợi đối với việc nuôi trồng thủy sản.
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- Mức độ thích hợp (N2) gồm 3 CQ với diện tích 6566,77ha chiếm
5,55% DTTN, là hệ thống các sông suối, ao, hồ, đầm bàu phân bố rải
rác từ Nga Sơn tới Tĩnh Gia.

- Mức độ kém thích hợp (N3) gồm 2 CQ với diện tích 665,26 ha
chiếm 0,56% DTTN, phân bố ở những vùng ngập nước thường xuyên,
hầu hết là khu vực đất trống hoặc đất trồng lúa một vụ tập trung ở một số
xã thuộc huyện Hậu Lộc, Nga Sơn và Hoằng Hóa.

- Mức độ không thích hợp (N) gồm 19 loại CQ với diện tích
38.746,11 ha chiếm 32,74% DTTN, là những CQ thuộc đồng bằng thấp
đang được trồng lúa, hoa màu và cây hằng năm hoặc rừng trồng, trảng cỏ
cây bụi không ngập nước.

*Đối với ngành du lịch (D)
Tác giả tiến hành đánh giá 15 loại CQ có các tiềm năng tự nhiên

có thể phát triển Du lịch. Kết quả và mô tả cụ thể như sau:
- Mức độ rất thích hợp (D1) gồm 5 CQ ( CQ số 30, 84, 86, 88, 89)

thuộc bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến. Hệ thống đường giao thông thuận
lợi, các điều kiện khác như nguồn nước, khí hậu đều khá tốt.

- Mức độ thích hợp (D2) gồm 7 CQ (CQ số 18, 26, 27, 43, 70 81, 87),
chưa phát triển mạnh các hoạt động du lịch nhưng có tiềm năng rất lớn. gồm
bãi biển Quảng Lợi (Quảng Xương), Hải Hòa, Hải Thanh, bãi Đông (Nghi
Sơn), nhóm đảoMê hay cảng nước sâu Nghi Sơn, động Từ Thức (Nga Sơn),
quần thể hang động Trường Lâm (TĩnhGia).

- Mức độ kém thích hợp (D3) gồm 3 loại CQ, phân bố phía trong các
bãi cát trắng vàng thuộc vùng đất trũng ngập nước hoặc ven cửa sông.

4.2. Định hướng sử dụng hợp lý nguồn TNTN và bảo vệ môi
trường các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa

4.2.1. Quan điểm và cơ sở định hướng sử dụng hợp lý nguồn tài
nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của vùng, phát huy nội lực kết
hợp với các nguồn lực bên ngoài; huy động, sử dụng hiệu quả mọi
nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm.

Căn cứ vào kết quả đánh giá riêng cho từng mục đích sử dụng cho
thấy kết quả như sau:

- Thích hợp với mục đích phòng hộ chắn sóng ven biển là các CQ:
65, 70, 75, 80, 81, 85, 86, 87, 89.
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- Thích hợp với mục đích sản xuất kinh doanh rừng gồm các CQ: 2,
3, 8, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 30, 35, 41, 44.

- Các CQ thích hợp với mục đích trồng cây hằng năm gồm các CQ: 23, 24,
32, 33, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 82, 83.

- Thích hợp với mục đích trồng lúa là các CQ có đặc điểm đất,
nước phù hợp với nhu cầu sinh thái của cây lúa, phân bố chủ yếu ở các
vùng đồng bằng thấp, đất cát ven biển, gồm các CQ: 36, 38, 39, 45, 46,
48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 76,
77, 79, 82, 83, 85. Trong đó có các CQ cũng thích hợp với các mục
đích khác như trồng cây hằng năm, gồm có các CQ: 36, 38, 39, 45, 46,
48, 49, 51, 52, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 82, 83; CQ thích hợp với mục
đích nuôi trồng thủy sản gồm: 60, 69, 74, 77, 79, 85; CQ thích hợp với
mục đích phát triển rừng phòng hộ ven biển gồm: 85.

- Thích hợp với mục đích nuôi trồng thủy sản gồm các CQ ao, hồ, đầm,
bàu, vùng đồng bằng trũng thấp nước đầy đủ, thường xuyên gồm các CQ: 60,
69, 74, 79, 85, 90. Trong đó có các CQ 60, 69, 74, 79, 85 cũng là những CQ
thích hợp với cây lúa.

- Các CQ có tiềm năng để phát triển du lịch bao gồm các CQ 18, 26, 27,
30, 43, 70, 81, 84, 86, 87, 88, 89: đây là những CQ có bãi cát dài, rộng; nước
biển trong; không khí trong lành cùng với các khối núi nhô ra biển trở thành
các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch biển như tắm biển, nghỉ dưỡng,
vui chơi, giải trí hoặc tham quan hang động, đảo sinh thái.

4.2.2. Định hướng và giải pháp phát triển các ngành sản xuất
nông, lâm nghiệp, du lịch
Bảng4.15.Tổnghợpkếtquảđánhgiávàđềxuấtđịnhhướngchocácdạngsửdụng

Mục đích sử dụng Loại CQ Đặc điểm

Rừng phòng hộ ven biển 65, 70,75, 80, 81, 85, 86, 87, 89 Trên đất ngập nước VB hay trên đất cát

Rừng sản xuất
2, 3, 8, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 22,

30, 35, 41, 44
Các CQ có trữ lượng gỗ cao; rừng sinh

trưởng phát triển, tái sinh, phục hồi nhanh

Trồng cây hằng năm,
hoa màu

23, 24, 32, 33, 36, 38, 39, 42,
45, 46, 48, 49, 51, 52, 57,
58, 61, 62, 66, 67, 82, 83

Tập trung ở vùng gò đồi thấp có độ dốc
nhỏ và đồng bằng, trên đất phù sa hoặc
đất cát pha với chế độ nước phù hợp

Lúa

36, 38, 39, 45, 46, 48, 49, 51,
52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62,
63, 66, 67, 69, 71, 72, 74,
76, 77, 79, 82, 83, 85

Đất, nước phù hợp với nhu cầu sinh thái
của cây lúa, phân bố chủ yếu ở các vùng

đồng bằng thấp, đất cát ven biển
ven các sông
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Nuôi trồng thủy sản 60, 69, 74, 79, 85, 90
Ao, hồ, đầm, bàu, vùng đồng bằng

trũng thấp nước đầy đủ, thường xuyên

Du lịch
18, 26, 27, 30, 43, 70, 81, 84, 86,

87, 88, 89
Các bãi biển, hang động, đảo sinh thái

Bảng 4.16: Định hướng phát triển các ngành sản xuất nông, lâm nghiệp

Tiểu vùng cảnh
quan/huyện

Rừng
phòng hộ
ven biển

Rừng
sản xuất

Cây hàng
năm và
hoa màu

Cây lúa
Nuôi trồng
thủy sản

I 3.034,14 234,43 25.835,96 35.319,06 5.689,91

Huyện Nga Sơn 437,28 46,73 5.549,89 10.454,85 1.727,74

Huyện Hậu Lộc 1.223,41 75,84 8.081,78 9.251,31 1.554,22

Huyện Hoằng Hóa 1.301,85 111,86 11.794,60 14.275,90 2.404,66

TP Sầm Sơn 71,60 0 409,69 1.337,00 3,29

II 2.971,26 135,15 13.919,73 17.122,96 3.209,80

TP Sầm Sơn 138,40 0 908,71 816,28 281,60

Huyện Quảng
Xương

685,73 35,15 8.126,21 11.304,60 1.227,17

Huyện Tĩnh Gia 2.147,13 100,0 4.884,81 5.002,08 1.701,03

III 0 8.017,17 4.372,89 2.528,64 0

Huyện Tĩnh Gia 0 8.017,17 4.372,89 2.528,64 0

Tổng (ha) 6.005,40 8.386,75 44.128,58 54.970,66 8.899,71

Tỷ lệ (%) 5,08 7,09 37,29 46,45 7,52

a. Sản xuất lâm nghiệp:
Theo kết quả đánh giá cho thấy, CQ có tiềm năng phát triển lâm

nghiệp phân hóa trên 33 loại CQ với diện tích 27.058,07 ha chiếm
22,87% DTTN của vùng.

- Sử dụng vào mục đích phòng hộ ven biển: gồm 8 loại: 65, 70,75,
80, 81, 85, 86, 87, với tổng diện tích 6.006,4 ha chiếm 5,08% DTTN.

- Sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh rừng: gồm 14 loại: 2, 3,
8, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 30, 35, 41, 44 với 8.386,75 ha, chiếm 7,09%
DTTN của vùng.
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b. Sản xuất nông nghiệp:
Chuyên trồng cây hằng năm và hoa màu: gồm các CQ số 22, 23,

32, 33 và 42 có diện 5.533,3 ha chiếm 4,68% DTTN của vùng.
- Chuyên trồng lúa: gồm các CQ 54, 55, 63, 71, 72, 76 diện tích

khoảng 12.411,57ha, chiếm 10,49% DTTN của vùng.
c. - Nuôi trồng thủy sản: các CQ số 60, 69, 74, 79, 85 là đầm hoặc

các
ãi triều ven các cửa sông và trên các sông suối, ao, hồ (CQ số 90)

với 7544,7ha chiếm 6,37% DTTN của vùng.
- Kết hợp lúa và hoa màu: gồm các CQ số 36, 38, 39, 45, 46, 48, 49, 51,

52, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 82, 83 với diện tích là 40.075,57ha chiếm 33,87%
DTTN của vùng.

- Nông – lâm kết hợp: Các CQ này phân bố ở phụ lớp đồi thấp và đồng
bằng thấp với thảm thực vật là cây lâu năm và cây ăn quả (CQ số 31), trảng
cỏ cây bụi (CQ số 70, 75) và nuôi trồng thủy sản ven biển (CQ số 85) có thể
kết hợp trồng rừng để bảo vệ môi trường. Diện tích các CQ này là 1.819,33
ha chiếm 1,58%DTTN của vùng.

c. Phát triển du lịch:
- Các loại hình du lịch gắn với biển như tắm biển, nghỉ dưỡng, vui chơi

giải trí, du lịch sinh thái phát triển trên các điểm cụ thể thuộc các CQ số 84,
86, 87, 88, 89. Tập trung ở khu vực bờ biển từ HoằngHóa đến TĩnhGia.

-Các loạihìnhdulịchgắnvới thamquanhangđộngphát triển trêncácCQsố18,
26,27,43ởvùngnúi đávôiởđộngTừThức (xãNgaThiện,NgaSơn),quần thểhang
độngTrườngLâm(trên2xãTrườngLâmvàMaiLâmhuyệnTĩnhGia).

*Giải pháp phát triển
- Đối với sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản:
+ Đối với đất nông nghiệp
+ Bảo vệ và phát triển rừng ven biển
+ Nuôi trồng thủy sản
- Đối với ngành du lịch
- Giải pháp đối với các vấn đề bảo vệ môi trường
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KẾT LUẬN
(1). Các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa có diện tích không

lớn, kéo dài 102 km theo hướng bờ biển, các yếu tố thành tạo cảnh quan
không quá phức tạp. Đồng bằng ven biển Thanh Hóa là đồng bằng chuyển
tiếp giữa đồng bằng châu thổ phía bắc và đồng bằng ven biển nhỏ hẹp xen
các cồn, bãi cát ở phía nam. Quá trình hình thành địa hình đồng bằng châu
thổ và đồng bằng mài mòn tích tụ nguồn gốc sông biển đóng vai trò quan
trọng nhất trong việc thành tạo các đơn vị cảnh quan sinh thái ở cấp cao
(Lớp và phụ lớp cảnh quan); các yếu tố hiện trạng sử dụng đất, thảm thực vật
có vai trò quyết định để hình thành các đơn vị cảnh quan cấp thấp (Loại cảnh
quan sinh thái).

(2). Trên cơ sở phân tích tổng hợp các nhân tố thành tạo cảnh quan,
tác giả đã xây dựng bản đồ cảnh quan sinh thái tỷ lệ 1: 50.000 với 6 cấp
phân vị gồm 1 hệ, 1 phụ hệ, 1 kiểu, 3 lớp, 5 phụ lớp, 90 loại cảnh quan
sinh thái và 3 cấp phân vùng gồm 1 miền, 1 vùng và 3 tiểu vùng cảnh
quan; trong đó lớp cảnh quan đồng bằng có 49 loại chiếm trên 50% diện
tích tự nhiên toàn vùng, lớp cảnh quan đồi có 34 loại, lớp cảnh quan núi
thấp có 6 loại. Trong đó cấp loại cảnh quan là đơn vị cơ sở để đánh giá
và đề xuất định hướng cho các mục đích sử dụng khác nhau.

(3). Căn cứ vào đặc điểm, chức năng và hiện trạng của từng đơn vị
cảnh quan, tác giả đã lựa chọn đánh giá cảnh quan cho 6 dạng sử dụng
lãnh thổ: phòng hộ ven biển, rừng sản xuất đối với lâm nghiệp; trồng
cây hằng năm, trồng lúa và nuôi trồng thủy sản đối với nông nghiệp;
phát triển du lịch trên cơ sở đánh giá tiềm năng du lịch, tác giả đã lựa
chọn, xây dựng 25 chỉ tiêu đánh giá. Cụ thể số chỉ tiêu cho từng dạng
sử dụng lãnh thổ: rừng phòng hộ 4, rừng sản xuất 5, trồng cây hằng
năm 5, trồng lúa 5, nuôi trồng thủy sản 3 và phát triển du lịch 3.

(4). Trên cơ sở kết quả đánh giá, hiện trạng phát triển và quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các huyện đồng bằng ven biển và toàn
tỉnh Thanh Hóa, luận án đã đề xuất định hướng và những giải pháp sử dụng
hợp lý đối với từng đơn vị cảnh quan nhằm sử dụng hợp lý TNTN và
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BVMT. Thành lập bản đồ định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ các huyện
đồng bằng ven biển tỉnh ThanhHóa. Kết quả đề xuất như sau:

Định hướng cho phát triển lâm nghiệp (phòng hộ ven biển và sản xuất)
có 23 loại cảnh quan với diện tích 14.392,15 ha chiếm 12,17% DTTN của
vùng, phân bố chủ yếu ở bộ phân đồi, núi phía tây và dọc bờ biển trên các
cồn cát, bãi triều, đất ngập nước và cửa sông.

Định hướng cho phát triển nông nghiệp có 33 loại cảnh quan với
diện tích 57.880,76 ha chiếm 48,91% DTTN của vùng, phân bố ở đồi
thấp, đồng bằng, ven sông với hình thức chuyên canh (lúa, cây hàng
năm, nuôi trồng thủy sản) hoặc xen canh (lúa – hoa màu, lúa – nuôi
trồng thủy sản).

Định hướng cho mục đích nông – lâm kết hợp có 3 loại cảnh quan với
diện tích 1.819,33 ha chiếm 1,58% DTTN của vùng, phân bố ở đồng bằng
thấp với mô hình rừng – cây lâu năm và rừng – nuôi trồng thủy sản.

Định hướng cho phát triển du lịch, trên cơ sở đánh giá tiềm năng
du lịch ven biển tỉnh Thanh Hóa có khá nhiều bãi biển đẹp với bờ biển
thoải, nước trong xanh, cát trắng mịn thích hợp cho các loại hình du
lịch biển kết hợp với các tuyến, điểm du lịch trong tỉnh sẽ tạo cơ hội
cho du lịch Thanh Hóa phát triển.

(5). Căn cứ vào mục tiêu phát triển và định hướng sử dụng hợp lý
lãnh thổ, luận án đã đề xuất các giải pháp trong việc sử dụng tài nguyên
đất, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển các ngành kinh tế nông, lâm
nghiệp và du lịch, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.
Những đề xuất định hướng và các giải pháp sử dụng hợp lý cảnh quan
lãnh thổ là cơ sở khoa học cho các nhà quản lí tham khảo để lập quy
hoạch, kế hoạch phát triển các ngành kinh tế nông, lâm nghiệp và du
lịch ở các huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa.
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